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	BCH  ĐOÀN TỈNH KON TUM

***
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kon Tum, ngày    05    tháng 7 năm 2021


DANH SÁCH
Ban Chỉ huy Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” tại điểm thi THPT DTNT tỉnh, TP. Kon Tum
(Kèm theo QĐ số  623   -QĐ/TĐTN-TTNTH, ngày  05   tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
-----------------
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, Đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú

	I. CHỈ HUY ĐỊA BÀN

	1
	Nguyễn Bảo Tân 
	Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
	Phụ trách chung 
	Chỉ huy trưởng

0899392678

	2
	Nguyễn Hữu Luân
	Phó Bí thư Huyện đoàn Ia H'Drai
	Theo dõi đôn đốc các đội hình triển khai thực hiện
	Chỉ huy phó

0985246777

	3
	Lê Hữu
	Chuyên viên Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
	Theo dõi đôn đốc các đội hình triển khai thực hiện
	Chỉ huy phó

0899351517

	4
	Bùi Nguyễn Thuần
	Phó Bí thư Đoàn phường Tống Nhất
	Theo dõi đôn đốc các đội hình triển khai thực hiện
	Chỉ huy phó

0986458345

	II. ĐỘI HÌNH TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN

	1
	Trương Triều Sơn
	Bí thư PTDTNT Tỉnh
	Phụ trách chung
	Đội trưởng

0849777709

	2
	Lương Thị Mãnh
	Giáo viên huyện Ia H'Drai
	Theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện
	Đội phó

0332822249

	3
	Trần Thị Hường
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	4
	Y Siu Nhang
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	5
	Y Lan Anh
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	6
	Y Rừng
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	7
	Y Ly Sa
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	8
	Y Thái
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	9
	Y Tranh
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	10
	Lê Thị Phước Huyền
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	11
	Mai Thị Loan
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	12
	Y Diệu
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	13
	Đào Thị Hồng Thanh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0971391580

	14
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0963152230

	15
	Y Hai
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0559826975

	16
	Y Si
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0337536743

	17
	Y Bê
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0352062604

	18
	A Lis
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0962988503

	19
	Y Mốt
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0901907593

	20
	Nông Thị Bình Yên
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	21
	THEPKANYA Xaysomphou
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	22
	Y Thị Ngọc Anh
	Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	23
	Đào Như Ý
	Công nghiệp 4
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	24
	Trần Tú Anh
	Bách Khoa – Tp HCM
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0907201010

	25
	Võ thanh Triết
	Bách Khoa – Tp HCM
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	III. ĐỘI HÌNH XE ÔM MIỄN PHÍ

	1
	Y Sĩ Sâm
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0334710224

	2
	Y Luin
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0905274480

	3
	Nguyễn Hoàng Mộng Linh
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0384470015

	4
	Nguyễn Thị Thu Uyên
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0905032334

	5
	Y Kiêng
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0328320419

	6
	Phan Thị Ngọc Ánh
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0353281720

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0327330699

	8
	Y Ngưm
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0905370308

	9
	Y Khảo
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0392328646

	10
	Y Huệ
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0981757415

	IV. ĐỘI HÌNH HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

	1
	Nguyễn Thị Nga
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Phụ trách chung
	Đội trưởng

0378738129

	2
	Phạm Bá Lực
	Trường Đại học KTTC TPHCM
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0906476899

	3
	Đinh Thúy An
	Ngoại Ngữ -Tin Học - Tp HCM
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0862702422

	4
	Võ Văn Nam
	Bách Khoa – Tp HCM
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0793696768

	5
	Võ Thanh Lộc
	Bách Khoa – Tp HCM
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	

	6
	Y Lê Na
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0962357203

	7
	Y Gan
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0376431455

	8
	Y Dim
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0935839542

	9
	Đặng Thị Lệ Hoa
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0382857164

	10
	Y Kâu
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0393007381

	11
	Lại Thị Hoài Thương
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0966361204

	12
	Đặng Thị Thanh Tuyền
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0357536045

	13
	Phạm Thị Huyền Vân
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0347321779

	14
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0778590612


1

